
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM Y TẾ H. CHỢ MỚI 

 

Số:        /TM-TTYT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Chợ Mới, ngày  03 tháng 3 năm 2025 

  

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Gói văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, vật tư văn phòng năm 2025 
 

Kính gửi: Các cửa hàng, cơ sở có đủ yêu cầu về năng lực 
 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới có nhu cầu mua văn phòng phẩm, công cụ 

dụng cụ, vật tư văn phòng năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau: (Chi tiết 

yêu cầu theo Phụ lục I đính kèm). 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới kính mời các cửa hàng, các cơ sở có đủ năng 

lực, kinh nghiệm thực hiện cung cấp gói thầu nêu trên gửi báo giá bản có dấu đỏ 

về Phòng Hành chính - Tổng hợp trước ngày 06 tháng 3 năm 2025 hoặc báo giá 

bản chụp về địa chỉ gmail: ttythcm@backan.gov.vn 

Thông tin liên hệ: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại: 0209 3864 086./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (báo giá); 

- Phòng KHNV (Đăng tải cổng TTĐT); 

- Phòng HCTH + Bộ phận kế toán; 

- Lưu: VT, HC-TH. 
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PHỤ LỤC I 

Mua văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, vật tư văn phòng năm 2025 

(Kèm theo thư mời số:         /TM-TTYT, ngày         tháng 03 năm 2025) 
 

1. THÔNG TIN CHUNG 

Thời gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 3/2025 

Nội dung: Mua văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, vật tư văn phòng năm 

2025 

2. YÊU CẦU  

2.1.Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu 

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Hạch toán tài chính độc lập. 

Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình 

trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

2.2.Yêu cầu:  

Báo giá Mua văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, vật tư văn phòng năm 2025 

STT Danh mục hàng hóa 
Ký hiệu/nhãn mác của sản 

phẩm 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Bình siêu tốc  Sunhouse 1 lít  Cái  8 

2 Bàn chải nhựa Bàn chải lưới cước  Cái  28 

3 Bình xịt khử mùi xe ô tô  hương café 300ml  Chai  6 

4 Bộ ấm chén Gốm sứ Bát Tràng  Bộ  2 

5 Bộ lau nhà tự vắt 360 độ  Bộ  3 

6 Bô nhựa Việt Nhật  Cái  40 

7 Bông chổi lau nhà 360 độ Bông bằng cotton thấm nước  Cái  6 

8 Bột giặt OMO đỏ Túi 800g bột giặt  Túi  210 

9 Bột giặt OMO Matic Túi 3 kg bột giặt  Túi  50 

10 Búi sắt cọ rửa Búi sắt  Cái  18 

11 Cây lau nhà trợ lực Bình Minh  ây dài 1 3M   cây lau nhà vắt tay 

vải cotton thấm nước 
 Cây  12 

12 Cây lau sàn nhà công nghiệp 60cm  Cây dài 1.3M, cán làm bằng Inox, 

có tải lau bằng cotton thấm nước 
 Cái  36 

13 Tải công nghiệp (tấm tải thay thế) Làm bằng cotton thấm nước  Cái  38 

14 Chổi quét mạng nhện, quét trần Kéo dài 3m, cán Inox  Cái  16 

15 Chậu nhựa to  Nhựa Việt Nhật  Cái  8 

16 Chậu nhựa nhỡ đựng 25 lít nước  Cái  15 



17 Chổi chít cán dài  Làm bằng chít  Cái  65 

18 Chổi chít cán ngắn Làm bằng chít  Cái  10 

19 Chổi cọ bồn cầu cước nhựa cán inox  dài 30cm  Cái  32 

20 Chổi  nhựa  cước nhựa cán inox  dài 1m Cái 30 

21 Chổi rễ tre cán dài Làm bằng tre  Cái  60 

22 Cốc uống nước Bộ 6c đựng 150ml nước  Bộ 15 

23 Cốc nhựa dùng 1 lần nhựa PP Cái 37.000 

24 Bộ cốc thủy tinh 6 c Bộ 6c đựng 150ml nước Bộ 4 

25 Dao rọc giấy to Độ dài dao: 13cm Cái 10 

26 Dây dù  (đóng chứng từ) Cuộn 1kg Cuộn 10 

27 Dây nịt Túi 0,5kg Túi  6 

28 Đèn pin Siêu sáng, kèm sạc Cái 6 

29 Dép tổ ong (loại dầy) Màu vàng Đôi 25 

30 Đồng hồ treo tường NSX: Hoa Linh Cái 2 

31 Găng tay cao su  Hợp Thành màu vàng Đôi  76 

32 Gáo nhựa múc nước Nhựa Việt Nhật Cái  2 

33 Giá để tài liệu 3 tầng Bằng nhựa cứng Cái 4 

34 Giá tài liệu nhựa 4 ngăn Nhựa cứng Hải Hà Cái 25 

35 Giấy giới thiệu giấy in trắng định lượng 70GM Quyển 3 

36 
Giấy vệ sinh Việt Nhật không lõi 

Bịch 10 cuộn 
Nặng 0,9kg/bịch 10 cuộn Bịch 50 

37 
Giấy vệ sinh Zing con gấu (10 

cuộn) 
Nặng 1,3kg/bịch 10 cuộn Bịch 20 

38 Hót rác cán dài   nhựa Song Long  Cái  25 

39 Kéo cắt nhỡ Dài 18cm  Cái  10 

40 Kéo cắt to  dài 21cm  Cái 15 

41 Khăn lau loại 20*40cm Bằng sợi cotton  Cái  55 

42 Khăn lau loại 30*50cm Bằng sợi cotton  Cái  50 

43 Khăn lau mịn loại to 40*60cm Bằng sợi cotton  Cái  15 

44 Khăn lau đa năng Bằng sợi cotton  Cái  80 

45 Khăn lau tay có dây treo Bằng sợi cotton  Cái  15 

46 Lưới rửa bát lưới Cái 6 

47 Máy tính Casio 12 số  Cái  4 

48 Móc phơi quần áo Băng nhôm cỡ to Cái 20 

49 
Nước giặt xả sinh học Bazzle nước 

đam mê  
Can 3,6kg Can 15 



50 Nước lau kính Gift  chai 580ml Chai 55 

51 Nước Lau sàn Sunlight  Chai 1Kg Chai 185 

52 Nước rửa chén   sunlight (chai 750ml) Chai 20 

53 Nước rửa tay Lifebouy  Chai 180ml Chai 185 

54 Nước Tẩy Bồn Cầu  
Vim Diệt Khuẩn Chai 900ml 

(Màu xanh biển) 
Chai 180 

55 Nước tẩy mốc Javen  chai 500ml Chai 16 

56 
Nước tẩy toilet Okey pink  (màu 

hồng) 
chai 960ml Chai 46 

57 Nước xả comfort hương nước hoa thiên nhiên 1,8 lít Chai 26 

58 Ổ cắm điện  dài 3m Lioa Cái 2 

59 Ổ cắm điện 5m Lioa Cái 10 

60 Ổ cắm Lioa 9m Lioa Cái 2 

61 Ổ điện (6 lỗ) 10 m Lioa Cái 4 

62 
Ống nhựa mềm dẫn nước, dây 

bơm nước chất lượng cao 
Dây dẻo phi 27 Mét 20 

63 Pin tiểu (đồng hồ, mix) Panasonic 2A Đôi 150 

64 Pin đũa Panasonic (điều khiển) Panasonic 3A Đôi 120 

65 Pin Enyger Pin Enyger  Đôi 4 

66 Pin R14.size C 1.5V  Panasonic, (pin trung R14) Đôi 12 

67 Sáp thơm Natural Fresh sáp thơm 100ml Hộp 12 

68 Sáp thơm Xmen sáp thơm 100ml Hộp 4 

69 Tăm bông Gói 100 cây Gói 4 

70 Thảm lau chân nỉ KT 40*60cm  Cái  45 

71 Túi bóng 2 kg màu đen Túi bóng màu đen  Kg 4 

72 
Túi bóng trắng loại 1 kg không 

mùi 
Túi bóng màu trắng  Kg 32 

73 
Túi bóng trắng loại 2 kg không 

mùi 
 Túi bóng màu trắng  Kg 15 

74 Túi zíp (10 x 15 cm)  Túi zip Kg 2 

75 Ủng bảo hộ Bằng Cao su cao 50cm Đôi 12 

76 Xô nhựa nhỡ 20 lít Nhựa Việt Nhật  Cái  6 

77 Xô nhựa 60 lít Nhựa Việt Nhật  Cái  6 

78 Vải mưa Khổ 1,3m Mét 100 

79 
Lõi lọc nước máy công nghiệp Aqua 

SỐ 1,2,3 
lõi bông Bộ 26 

80 Lõi lọc nước RO Foret P50 Cái 20 



81 Củ bơm máy lọc nước 
 Công suất 26w, kích thước 

80x90mm 
Cái 5 

82 Băng dính bé 10 mét, 1,5cm Cuộn 5 

83 Băng dính trong 2 9kg/cọc 20 mét, 5cm Cuộn 5 

84 Băng dính trong 1 3kg/cuộn Dài 40m, 5cm Cuộn 5 

85 Băng dính lụa xanh Dài 10m, 5cm Cuộn 32 

86 Bìa A4 (các màu xanh, vàng, hồng) loại 100 tờ/tập vàng Gam 40 

87 Bìa màu  ngoại A4 100 tờ/g  Định lượng 160gm Gam 8 

88 Bìa màu A4 101 tờ/g  Định lượng 160gm Gam 4 

89 Bút bi Thiên Long FO-024 màu đỏ Hộp 20c, Thiên Long Chiếc 75 

90 Bút bi Thiên Long FO-024 màu xanh Hộp 20c, Thiên Long Chiếc 1.400 

91 Bút Bi Thiên Long  TL-049  Hộp 20c, Thiên Long Chiếc 190 

92 Bút chì gỗ 2B Hộp 12c, Hồng Hà Chiếc 25 

93 Bút lông bảng  Hộp 12c, Thiên Long Chiếc 8 

94 Bút dây để bàn đôi Thiên Long (xanh) Thiên Long Đôi 25 

95 BL 60 Bút ký pentel  Nhật Chiếc 60 

96 Bút dạ dầu không xóa được Chiếc 100 

97 
Bút nhớ dòng dạ quang Thiên Long 

HL 012 
Bút dạ quang Thiên Long HL 012 Chiếc 15 

98 Bút xoá CP 02 Thiên Long Chiếc 8 

99 Cặp 3 dây Cặp bìa cotton cứng 3 dây buộc  Chiếc 50 

100 Cặp hộp 100mm 
bằng nhựa Lt 100*230*320, NSX 

Việt Lợi 
Chiếc 25 

101 Cặp hộp 150mm 
bằng nhựa Lt 150*230*320, NSX 

Việt Lợi 
Chiếc 5 

102 Ghim cài Hộp 100c bằng sắt không gỉ Hộp 120 

103 Bìa bóng kính A4 Gam 100 tờ 210*297 Gam 2 

104 Giấy in A3 Plus 
Gam 500 tờ  định lượng 70gm, 

KT 297*400mm 
Gam 3 

105 Giấy in A4 Plus 
Gam 500 tờ  định lượng 70gm, 

KT 210*297mm 
Gam 565 

106 Giấy in A5 Plus 
Gam 500 tờ  định lượng 70gm, 

KT 145*210mm 
Gam 110 

107 Giấy in màu A4 
Gam 100 tờ 210*297  định lượng 

135gm, 1 mặt bóng 
Gam 20 

108 Giấy photo A4 
Gam 500 tờ  định lượng 70gm, 

KT 210*297mm 
Gam 100 



109 Keo dán G08 Thiên Long Lọ 520 

110 Keo dán khô Thiên Long Lọ 8 

111 Kẹp bướm 19mm Hộp 12c Hộp 65 

112 Kẹp bướm 32mm Hộp 12c Hộp 75 

113 Kẹp bướm 41mm Hộp 12c Hộp 55 

114 Kẹp bướm 51mm Hộp 12c Hộp 62 

115 Mực dấu lọ Trodat 20ml Lọ 12 

116 Đạn ghim cỡ to 23/15 Hộp 16 

117 Đạn ghim cỡ nhỏ N010 Hộp 310 

118 Đạn ghim cỡ nhỡ 24/6 Hộp 35 

119 Phong bì công văn to (khổ A4) KT 230*210 Chiếc 100 

120 Phong bì công văn to Khổ A5 Chiếc 1010 

121 Phong bì công văn bé Khổ A6 Chiếc 430 

122 Ruột bút ký  Nhật Chiếc 40 

123 Sổ 120 trang Khổ giấy 210*297 Quyển 8 

124 Vở 80 trang 179*240 Quyển 5 

125 Sổ 420 trang Khổ giấy 210*297 Quyển 2 

126 Sổ A4 200 trang Khổ giấy 210*297 Quyển 50 

127 Sổ da A4 240 trang Khổ giấy 210*297 Quyển 8 

128 Sổ A4 260t Khổ giấy 210*297 Quyển 5 

129 Thước kẻ 20cm Bằng nhựa Chiếc 11 

130 Túi cúc to KT 240*310 Chiếc 20 

131 Túi cúc khổ A4 Khổ giấy 210*297 Chiếc 130 

132 Dập ghim nhỡ Plus Chiếc 2 

133 Gỡ ghim bé MG Chiếc 25 

134 Gỡ ghim to MG Chiếc 2 

135 Cặp trình ký Deli Chiếc 3 

136 Dập ghim Plus kèm ghim  Plus Chiếc 26 

137 Dập ghim nhỡ Deli Chiếc 6 

138 Bàn dập đại Deli Chiếc 2 

 

 



 

 

 

 

PHỤ LỤC II 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo thư mời số:         /TM-TTYT, ngày       tháng      năm 2025) 

 

Tên đơn vị: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: ……………………   

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Ký hiệu/nhãn mác 

của sản phẩm 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá  
 Thành tiền  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Báo giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển. 

                                                                      ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

(Ghi chú: Ghi thông tin như điều kiện bảo hành, chế độ 


